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Câu 1 (4,0 điểm). Thực hiện phép tính:
a) 
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Câu 2 (5,0 điểm). 

a) Tìm x, y, z, biết rằng:  x : y : z = 3 : 8 : 5 và 3x + y - 2z = 14
b) Cho P(x) = x3 - 2ax + a2; Q(x) = x2 + (3a + 1)x + a2. Tìm số a sao cho P(1) = Q(3)
c) Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n thì 
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Câu 3 (3,0 điểm). 

Một công xưởng chia 1500 sản phẩm cho cả 3 đội sản xuất tỉ lệ với số người của mỗi đội. Biết rằng số người của đội thứ 2 bằng trung bình cộng số người của đội thứ nhất và đội thứ 3. Đội thứ nhất được chia nhiều hơn đội thứ 3 là 300 sản phẩm. Hỏi mỗi đội được lĩnh bao nhiêu sản phẩm ?
Câu 4 (6,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.  

a) Chứng minh rằng: BE = CD.

b) Gọi M là trung điểm của BE, N là trung điểm của CD. Chứng minh M, A, N thẳng hàng.

c) Ax là tia bất kỳ nằm giữa hai tia AB và AC. Gọi H, K lần  lượt là hình chiếu của B và C trên tia Ax. Chứng minh BH + CK 
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 BC.

d) Xác định vị trí của tia Ax để tổng BH + CK có giá trị lớn nhất.
Câu 5(2,0 điểm). Chứng minh rằng: 
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(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	Câu 1 (4,0 điểm).  Thực hiện phép tính
a) 
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	Ta có: 
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	Câu 2 (5,0 điểm). 

a) Tìm x, y, z, biết rằng:  x : y : z = 3 : 8 : 5 và 3x + y - 2z = 14

b) Cho P(x) = x3 - 2ax + a2; Q(x) = x2 + (3a + 1)x + a2. Tìm số a sao cho P(1) = Q(3)

c) Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n thì : 
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	Từ x : y : z = 3 : 8 : 5 ta có: 
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Khi đó: x = 6; y = 16; z = 10
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	Ta có: P(1) = 1 - 2a + a2; Q(3) = 12 + 9a + a2
Do P(1) = Q(3) nên 1 - 2a + a2 = 12 + 9a + a2
=> a = -1

Vậy a = -1 thì P(1) = Q(3)
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	Ta có: 
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Vì 10 
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Khi đó: 10.3n - 5.2n 
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	Câu 3 (3,0 điểm). Một công xưởng chia 1500 sản phẩm cho cả 3 đội sản xuất tỉ lệ với số người của mỗi đội. Biết rằng số người của đội thứ 2 bằng trung bình cộng số người của đội thứ nhất và đội thứ 3. Đội thứ nhất được chia nhiều hơn đội thứ 3 là 300 sản phẩm. Hỏi mỗi đội được lĩnh bao nhiêu sản phẩm ?

	
	Gọi x, y, z là số sản phẩm của đội thứ nhất, thứ 2, thứ 3 (x, y, z > 0)

Theo đề bài ta thấy số sản phẩm tỉ lệ với số người của mỗi đội nên ta có: 
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Suy ra: 3y = 1500 => y = 500

Từ x - y = 300 => x = 800, z = 200

Vậy số sản phẩm của đội thứ nhất, thứ 2, thứ 3 lần lượt là: 800 sản phẩm; 500 sản phẩm; 200 sản phẩm
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	Câu 4 (6,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.  

a) Chứng minh rằng: BE = CD.

b) Gọi M là trung điểm của BE , N là trung điểm của CD. Chứng minh M, A, N thẳng hàng.

c) Ax là tia bất kỳ nằm giữa hai tia AB và AC. Gọi H, K lần  lượt là hình chiếu của B và C trên tia Ax . Chứng minh BH + CK 
[image: image28.wmf]£

 BC.

d) Xác định vị trí của tia Ax để tổng BH + CK có giá trị lớn nhất.

	
	
Hình vẽ
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	Xét 
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ABE và 
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ADC có AD = AB(gt); AE = AC(gt); 
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=> BE = CD
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	*) Xét 
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ADN có: 
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ADC);  AB = AD(gt) => 
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* Mặt khác, 
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=> 3 điểm M, A, N thẳng hàng. 
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	Gọi I là giao điểm của BC và Ax, ta có: BC = BI + CI
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BHI vuông tại H , 
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CKI vuông tại K  => 
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=> BH + CK 
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	BH + CK 
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 BI + CI (C/m phần c) => BH + CK có giá trị lớn nhất là bằng BC 

=> BH = BI; CK = CI  => K, H  trùng với I

=> Ax vuông góc với BC thì BH + CK có giá trị lớn nhất  
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	Câu 5 (2,0 điểm).  Chứng minh rằng: 
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	Ta có: 
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Từ (*) => 
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